CHỦ ĐỀ MÁY BIẾN THẾ - TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG ĐI XA
Bài 1: Máy biến thế có số vòng 2 cuộn dây lần lượt là 600 vòng và 4800 vòng. Nguồn điện có hiệu điện thế 120 V xoay chiều cung cấp để máy biến thế hoạt động với chức năng hạ thế. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây thứ cấp.
Bài 2: Số vòng dây của cuộn dây sơ cấp là 500 vòng, cuộn thứ cấp là 50000 vòng. Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây sơ cấp là 1000 V. Đây là máy tăng thế hay hạ thế? Tính hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp.
Bài 3: Để tải công suất điện 220 kW đến nơi tiêu thụ, người ta đặt vào hai đầu đường dây tải điện 1 hiệu điện thế 11 kV
a. Tính công suất hao phí trên đường dây tải điện biết rằng tổng điện trở của dây là 100 Ω.
b. Đến nơi tiêu thụ người ta cần hạ hiệu điện thế xuống 220 V nên đã sử dụng 1 máy biến thế. - - Hỏi phải sử dụng máy biến thế loại nào? 
- Biết rằng số vòng dây của cuộn sơ cấp là 20000 vòng, tính số vòng dây của cuộn thử cấp.
Bài 4: Một máy biến thế có số vòng cuộn dây sơ cấp là 2000 vòng, số vòng dây của cuộn thứ cấp là 400 vòng. Người ta đặt vào 2 đầu cuộn dây sơ cấp 1 hiệu điện thế là 1,1 kV. Tính hiệu điện thế ở 2 đầu cuộn dây thứ cấp.
Bài 5: Một máy phát điện xoay chiều có công suất 3500W tạo ra dòng điện có hiệu điện thế 2000 V, muốn tải điện năng đi xa người ta dùng máy biến thế để tăng hiệu điện thế lên đến 40 kV để giảm công suất hao phí điện năng do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện.
a. Phải dùng máy biến thế có tỉ số vòng dây ở các cuộn dây là bao nhiêu?
b. Điện trở tộng cộng của các dây tải là 10 Ω, tính công suất hao phí điện năng trên đường dây tải điện.
c. Máy biến thế đã sử dụng ở câu a giúp công suất hao phí do đường dây tỏa nhiệt trên đường dây tải điện giảm đi bao nhiêu lần?
Bài 6: Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 500 vòng và cuộn thứ cấp có 50000 vòng đặt ở đầu 1 đường dây tải điện. Để truyền đi 1 công suất điện là 1.000.000 W, hiệu điện thế đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp là 2000 V
a. Tính hiệu điện thế ở 2 đầu cuộn thứ cấp. Máy biến thế trên có công dụng gì? Vì sao?
b. Biết tổng điện trở của đường dây tải điện là 200 Ω. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.
Bài 7: 
a. Một máy biến thế, cuộn sơ cấp có 2000 vòng được nối với hiệu điện thế xoay chiều 240 V. Tính số vòng dây của cuộn thứ cấp để khi nối cuộn thứ cấp với 1 bóng đèn 12 V thì đèn sáng đúng định mức.
b. Nếu cuộn sơ cấp của máy biến thế trên được nối với nguồn điện không đổi 24 V thì có xuất hiện 1 HĐT ở 2 đầu cuộn dây thứ cấp hay không? Vì sao?
Bài 8: Truyền tải công suất điện 400 MW từ nguồn điện đến nơi tiêu thụ bằng cách dùng dây dẫn có điện trở tổng cộng 10 Ω. Hiệu điện thế ở hai đầu đường dây trước khi truyền tải là 500 kV. Tính công suất hao phí điện do truyền tải.
Bài 9: Cuộn sơ cấp của một máy biến thế có 2000 vòng, cuộn thứ cấp có 10.000 vòng đặt ở đầu 1 đường dây tải điện để truyền đi 1 công suất điện là 15.000 kW. Biết hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là 100 kV
a. Máy đó là máy tăng thế hay máy hạ thế?
b. Tính hiệu điện thế đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp.
c. Biết điện trở của toàn bộ đường dây là 120 Ω. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây.
d. Muốn công suất hao phí đó giảm đi 1 nửa thì phải tăng hiệu điện thế lên bao nhiêu lần?
Bài 10: 
a. Tính công suất hao phí vì nhiệt trên đường dây tải điện có điện trở 8 Ω khi truyền đi 1 công suất điện là 100.000 W ở hiệu điện thế 20.000 V.
b. Nếu giảm công suất hao phí đi 4 lần thì hiệu điện thế đặt ở đầu đường dây truyền tải bằng bao nhiêu?
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1. Lí thuyết
Câu 1: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì?
      Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường được gọi là hiện tượng khúc xạ ánh sáng.
Câu 2: Thấu kính là gì? Có bao nhiêu loại thấu kính?
- Thấu kính là một khối chất trong suốt thường bằng thủy tinh hoặc nhựa, được giới hạn bởi 2 mặt cong hoặc một mặt cong và một mặt phẳng, mặt cong thường là mặt cầu
- Có 2 loại thấu kính: Thấu kính hội tụ (TKHT) và thấu kính phân kì (TKPK).
TKHT: phần rìa mỏng hơn phần giữa (phần rìa mỏng)
TKPK: phần giữa mỏng hơn phần rìa (phần rìa dày)
Câu 3: Nêu đặc điểm ảnh của mỗi loại thấu kính
- Đặc điểm ảnh tạo bởi TKHT
Ảnh thật, ngược chiều với vật.
Ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.
- Đặc điểm ảnh tạo bởi TKPK: Ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.
Câu 4: 
a. Mắt cận có biểu hiện như thế nào? Cách khắc phục tật cận thị là gì?
- Biểu hiện: nhìn rõ những vật ở gần, không nhìn rõ những vật ở xa. Khi nhìn mắt thường bị mỏi, vật bị nhòe,….
- Cách khắc phục: đeo thấu kính hội tụ , tiêu cự có giá trị bằng khoảng cực viễn của mắt.
b. Mắt lão có biểu hiện như thế nào? Cách khắc phục tật lão thị là gì?
- Biểu hiện: nhìn rõ những vật ở xa, không nhìn rõ những vật ở gần. Khi nhìn thường phải đưa vật ra xa, mắt nheo lại,…
- Cách khắc phục: đeo thấu kính phân kì
2. Bài tập vận dụng căn bản
Câu 1: Hiện tượng khúc xạ ánh sang là gì?
	
	
	
Câu 2: Có mấy loại thấu kính? Chỉ ra một cách phân biệt các loại thấu kính.
	
	
	
	
	
Câu 3: Hãy nêu biểu hiện của tật cận thị. Nêu một vài biện pháp làm hạn chế tật cận thị.
	
	
	
	
	
Câu 4: Bạn Nam đeo kính phân kì có tiêu cự 100 cm
a. Mắt bạn Nam bị tật gi?
b. Khi không đeo kính thì Nam nhìn rõ những vật xa nhất cách mắt bao nhiêu?
	
	
	
	
Câu 5: Tại sao ta nên hạn chế đọc sách báo khi đi tàu xe?
	
	
	
Câu 6: Học sinh A nhìn rõ những vật xa nhất cach mắt 60 cm. Học sinh B nhìn rõ nhwuxng vật xa nhất cách mắt 75 cm.
a. Hai học sinh bị tật gì? Vì sao?
b. Khắc phục tật trên bằng cách đeo kính loại nào? Kính đeo có tiêu cự là bao nhiêu cm?
	
	
	
	

